
ỦY BAN NHÂN DÂN 
XÃ THƯỢNG NUNG 

Số: 627/TTr-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Thượng Nung, ngày 22 tháng 10  năm 2021 

 

TỜ TRÌNH 

V/v thẩm định kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo xã Thượng Nung 

Năm 2021 

 Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân huyện Võ Nhai; 

- Phòng Lao động, thương binh và xã hội huyện Võ Nhai. 

 

Căn cứ Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho 

giai đoạn 2016-2020; 

Căn cứ Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao 

động - Thương binh và xã hội hướng dẫn quy Strình rà soát hộ nghèo, hộ cận 

nghèo hàng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 

2016-2020; 

UBND xã Thượng Nung lập tờ trình thẩm định kết quả rà soát hộ nghèo 

và hộ cận nghèo xã Thượng Nung năm 2021 như sau: 

- Tổng số hộ nghèo: 151 hộ, 904 nhân khẩu 

- Tổng số hộ cận nghèo: 63 hộ, 303 nhân khẩu. 

- Tổng số hộ thoát nghèo: 31 hộ, 152 nhân khẩu. 

- Tổng số hộ thoát cận nghèo: 31 hộ, 165 nhân khẩu. 

Với kết quả như trên UBND xã Thượng Nung đề nghị UBND huyện Võ 

Nhai, phòng Lao động, thương binh và xã hội huyện Võ Nhai thẩm định kết quả 

rà soát hộ nghèo và hộ cận nghèo xã Thượng Nung năm 2021./. 

 

Nơi nhận: 
- UNBD huyện; 

- Phòng LĐTB&XH huyện; 

- TT Đảng ủy – HĐND xã; 

- CT, PCT UBND xã; 

- Lưu: VP. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Lương Thị Mỹ Chải 
 



1 2 3 4 5=4/2 6 7=6/10 8 9=8/12 10 11=10/12 12 13=10/1

1 An Thành 82 5 6.1 0.0 0.0 5 6.1

2 Trung Thành 124 23 19.4 2 8.7 0.0 1 22 17.7

3 Lục Thành 68 4 5.9 0.0 0.0 4 5.9

4 Tân Thành 62 3 6.5 3 100.0 0.0 1 1 1.6

5 Lũng Cà 47 18 38.3 3 16.7 0.0 1 16 34.0

6 Lũng Hoài 53 35 66.0 4 11.4 0.00 1 3.1 32 60.4

7 Lũng Luông 137 87 63.5 19 21.8 0.0 3 71 51.8

Tổng 573 175 30.54 31 17.7 0.0 7 4.6 151 26.35

TỔNG HỢP DIỄN BIẾN KẾT QUẢ GIẢM HỘ NGHÈO HẰNG NĂM

TT

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ THƯỢNG NUNG

(Kèm theo Tờ trình  số 627/BC-UBND ngày 22/10/2021 của UBND xã Thượng Nung)
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1 2 3 4 5=4/2 6 7=6/10 8 9=8/10 10 11=10/1

1 An Thành 82 5 6.1 0.0 0.0 5 6.1

2 Trung Thành 124 12 8.9 5 41.7 2 22.2 9 7.3

3 Lục Thành 68 6 8.8 2 33.3 0.0 4 5.9

4 Tân Thành 62 17 25.8 6 35.3 2 15.4 13 21.0

5 Lũng Cà 47 17 36.2 10 58.8 1 12.5 8 17.0

6 Lũng Hoài 53 7 13.2 3 42.9 3 42.9 7 13.2

7 Lũng Luông 137 16 11.7 5 31.3 6 35.3 17 12.4

Tổng 573 80 14.0 31 38.8 14 22.2 63 11.0
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(Kèm theo Tờ trình  số 627/BC-UBND ngày 22/10/2021 của UBND xã Thượng Nung)
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I Hộ nghèo 151 151 904 151 0 14 151 151 151 151 2 2 13 3 23 42 5 151 7 113 151

2 Sùng Văn Sự 1 1976 7 Mông 80 20 N1 2 x x An Thành

3 Lý Văn Thành 1 1982 7 Mông 85 20 N1 2 x x An Thành

8 Lương Thị Nữ 2 1969 4 Tày 80 10 N1 1 x An Thành

13 Lý Văn Páo 1 1985 5 Mông x 90 20 N1 2 x x Trung Thành

14 Mã Văn Sài 1 1987 5 Mông 75 20 N1 2 x x Trung Thành

15 Lý Thị Súng 2 1977 7 Mông x 50 40 N1 4 x x x x Trung Thành

17 Mã Văn Chợ 1 1982 8 Mông 105 30 N1 3 x x x Trung Thành

18 Dương Văn Tu 1 1950 6 Mông 65 20 N1 2 x x Trung Thành

19 Lý Văn Sình 1 1967 6 Mông 100 10 N1 1 x Trung Thành

22 Dương Văn Thanh 1 1972 9 Mông 110 20 N1 2 x x Trung Thành

23 Trần Văn Vàng 1 1944 2 Mông 95 20 N1 2 x x Trung Thành

24 Dương Văn Dé 1 1983 7 Mông 105 40 N1 4 x x x x Trung Thành

25 Mã Văn Xuân 1 1993 4 Mông 100 30 N1 3 x x x Trung Thành

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ THƯỢNG NUNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỘ NGHÈO NĂM 2021

(Kèm theo Tờ trình  số 627/BC-UBND ngày 22/10/2021 của UBND xã Thượng Nung)
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26 Lý Văn Sỹ 1 1987 3 Mông 115 50 N1 5   x x x x Trung Thành

27 Lý Văn Tỉnh 1 1990 4 Mông 110 30 N1 3 x x x Trung Thành

28 Dương Văn Vàng 1 1984 8 Mông 80 20 N1 2 x x Trung Thành

34 Dương Văn Mỳ 1 1987 5 Mông 90 20 N1 2 x x Trung Thành

44 Lương Văn Thành 1 1957 1 Tày 45 20 N1 2 x x Trung Thành

75 Lương Thị Lá 2 1944 2 Tày 15 20 N1 2 x x Lục Thành

76 Ngô Thị Hà 2 1955 6 Tày 90 10 N1 1 x An Thành

79 Trịnh Thị Quế 2 1938 5 Tày x 80 10 N1 1 x Lục Thành

80 Hoàng Thị Tạo 2 1960 6 Tày 115 10 N1 1 x Lục Thành

99 Ma Thị Dự 2 1960 1 Tày x 5 40 N1 4 x x x x An Thành

102 Mã Văn Xỳ 1 1984 10 Mông 35 40 N1 4 x x x x Lũng Cà

103 Lý Văn Sỳ 1 1985 7 Mông x 95 30 N1 3 x x x Lũng Cà

104 Lý Văn Páo 1 1976 9 Mông 80 50 N1 5 x x x x x Lũng Cà

105 Lý Văn Hoàng 1 1952 3 Mông x 35 50 N1 5 x x x x x Lũng Cà

107 Hoàng Văn Sự 1 1968 10 Mông 90 30 N1 3 x x x Lũng Cà

110 Mã Văn Nó 1 1956 8 Mông 95 40 N1 4 x x x x Lũng Cà

114 Lý Văn Đồng 1 1992 5 Mông 110 20 N1 2 x x Lũng Cà

132 Lý Thị Pằng 1 1974 9 Mông 65 30 N1 3 x x x Lũng Hoài

133 Sùng Văn Chầu 1 1971 12 Mông 65 30 N1 3 x x x Lũng Hoài
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134 Hầu Văn Tu 1 1990 5 Mông 100 30 N1 3 x x x Lũng Hoài

138 Lý Văn Chơư 1 1976 6 Mông 115 20 N1 2 x x Lũng Hoài

139 Lý Văn Máy (A) 1 1985 9 Mông 75 30 N1 3 x x x Lũng Hoài

141 Hầu Văn Páo 1 1985 6 Mông 90 10 N1 1 x Lũng Hoài

142 Hoàng Văn Phồng 1 1972 8 Mông x 80 30 N1 3 x x x Lũng Hoài

143 Lý Văn Bình 1 1989 6 Mông x 95 20 N1 2 x x Lũng Hoài

145 Lý Văn Sùng 1 1967 7 Mông 105 20 N1 2 x x Lũng Hoài

148 Nông Văn Mình 1 1991 6 Mông 85 20 N1 2 x x Lũng Hoài

149 Lý Văn Hồng (B) 1 1990 6 Mông 65 30 N1 3 x x x Lũng Hoài

150 Mã Văn Vàng 1 1994 4 Mông 105 20 N1 2 x x Lũng Hoài

151 Hoàng Văn Sinh (A) 1 1959 5 Mông 95 20 N1 2 x x Lũng Hoài

152 Hoàng Văn Vàng 1 1980 6 Mông 100 10 N1 1 x Lũng Hoài

155 Vương Văn Thái 1 1991 5 Mông 80 30 N1 3 x x x Lũng Hoài

156 Hoàng Văn De 1 1989 5 Mông 95 20 N1 2 x x Lũng Hoài

160 Lý Văn Sinh (A) 1 1968 8 Mông 90 30 N1 3  x x Lũng Hoài

161 Sùng Văn Mái 1 1990 4 Mông 105 30 N1 3 x x x Lũng Hoài

162 Lý Văn Đại 1 1995 4 Mông 90 20 N1 2 x x Lũng Hoài

163 Hoàng Văn Giằng 1 1993 4 Mông 95 10 N1 1 x Lũng Hoài

164 Lý Văn Vàng 1 1980 5 Mông 95 10 N1 1 x Lũng Hoài
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165 Ngô Văn Páo 1 1972 6 Mông 115 20 N1 2 x x Lũng Hoài

167 Lý Văn Máy (B) 1 1993 5 Mông 95 20 N1 2 x x Lũng Hoài

168 Hoàng Văn Dì 1 1969 3 Mông 85 20 N1 2 x x Lũng Hoài

169 Lý Văn Lù 1 1958 7 Mông 115 20 N1 2 x x Lũng Hoài

171 Lý Văn Phình 1 1964 8 Mông 105 30 N1 3 x x x Lũng Hoài

175 Mã Văn Xình 1 1976 7 Mông 65 20 N1 2 x x Lũng Luông

176 Lý Văn Ca 1 1943 2 Mông 45 40 N1 4   x x x Lũng Cà

177 Đào Văn Thái (B) 1 1983 6 Mông x 85 20 N1 2 x x Lũng Luông

178 Hoàng Văn Khìn (B) 1 1988 5 Mông 35 20 N1 2 x x Lũng Luông

179 Mã Văn De 1 1979 7 Mông 35 20 N1 2 x x Lũng Luông

180 Hồng Văn Vàng 1 1982 6 Mông 80 20 N1 2 x x Lũng Luông

181 Mã Văn Tu 1 1978 10 Mông 75 20 N1 2 x x Lũng Luông

182 Lý Văn Sàng 1 1978 8 Mông 70 30 N1 3 x x x Lũng Luông

183 Hoàng Văn Khìn (A) 1 1980 5 Mông 85 30 N1 3 x x x Lũng Luông

185 Lý Văn Dé 1 1989 7 Mông 50 30 N1 3 x x x Lũng Luông

186 Hoàng Văn Vừ 1 1972 4 Mông 50 20 N1 2 x x Lũng Luông

187 Hồng Văn Dùng 1 1984 11 Mông x 50 20 N1 2 x x Lũng Luông

188 Hồng Văn Mình 1 1995 5 Mông 50 20 N1 2 x x Lũng Luông

189 Lý Văn Dinh 1 1977 5 Mông 95 20 N1 2 x x Lũng Luông
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191 Trương Văn Thanh 1 1993 6 Mông 75 50 N1 5 x x x x x Lũng Cà

193 Lý Thị Sống 2 1968 7 Mông 55 20 N1 2 x x Lũng Luông

194 Trần Văn Sự 1 1977 6 Mông 70 40 N1 4 x x x x Lũng Luông

195 Lý Văn Pềnh 1 1987 5 Mông 105 20 N1 2 x x Lũng Luông

197 Lý Văn Sỹ 1 1984 5 Mông 55 30 N1 3 x x x Lũng Luông

199 Đào Văn Thái (A) 1 1976 11 Mông 60 20 N1 2 x x Lũng Luông

200 Hoàng Văn Bằng 1 1986 4 Mông 85 30 N1 3 x x x Lũng Luông

201 Hoàng Văn Thánh 1 1972 6 Mông 45 40 N1 4 x x x x Lũng Luông

202 Lý Văn Xì 1 1977 12 Mông 75 30 N1 3 x x x Lũng Cà

205 Đào Văn Phương 1 1981 6 Mông x 110 10 N1 1 x Lũng Luông

206 Đào Văn Thánh 1 1959 6 Mông 100 20 N1 2 x x Lũng Luông

207 Dương Thị Phanh 2 1965 5 Mông 90 30 N1 3 x x x Lũng Luông

208 Sùng Văn Khìn 1 1980 5 Mông 65 20 N1 2 x x Lũng Luông

209 Hoàng Văn Khê 1 1953 7 Mông 65 30 N1 3 x x x Lũng Luông

210 Hoàng Văn Phụng 1 1967 6 Mông x 20 30 N1 3 x x x Lũng Luông

211 Hoàng Văn Día 1 1983 4 Mông 60 20 N1 2 x x Lũng Luông

212 Lý Văn Trinh 1 1981 6 Mông 90 40 N1 4 x x x x Lũng Cà

213 Hoàng Thanh Cao 1 1959 4 Mông x 100 30 N1 3 x x x Lũng Luông

215 Mã Văn Tính 1 1992 4 Mông 85 20 N1 2 x x Lũng Luông
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216 Hoàng Văn Vàng 1 1976 11 Mông 70 20 N1 2 x x Lũng Luông

217 Lý Văn Día 1 1985 6 Mông 75 20 N1 2 x x Lũng Luông

219 Lý Văn Lầu 1 1992 4 Mông 80 30 N1 3 x x x Lũng Luông

221 Mã Văn Mỳ 1 1965 8 Mông 70 20 N1 2 x x Lũng Luông

223 Trần Văn Chầu 1 1991 5 Mông 85 30 N1 3 x x x Lũng Luông

224 Hoàng Văn Mái 1 1974 6 Mông 70 10 N1 1 x Lũng Luông

225 Hồng Văn Dinh 1 1962 10 Mông 50 50 N1 5 x x x x x Lũng Luông

226 Hồng Văn Lý 1 1975 13 Mông 80 30 N1 3 x x x Lũng Luông

227 Lầu Văn De 1 1983 5 Mông 100 20 N1 2 x x Lũng Luông

228 Lầu Văn Nó 1 1987 7 Mông 80 20 N1 2 x x Lũng Luông

229 Trần Văn Mái 1 1985 5 Mông 110 30 N1 3 x x x Lũng Luông

231 Hồng Văn Vừ 1 1951 3 Mông 110 20 N1 2 x x Lũng Luông

232 Trương Văn Páo 1 1963 10 Mông 55 30 N1 3 x x x Lũng Cà

233 Đào Thị Xía 2 1973 3 Mông 100 30 N1 3 x x x Lũng Luông

235 Lý Văn Cụa 1 1964 8 Mông 105 30 N1 3 x x x Lũng Luông

238 Hoàng Văn Páo 1 1968 4 Mông 70 20 N1 2 x x Lũng Cà

240 Mã Văn Hầu 1 1985 7 Mông 45 20 N1 2 x x Lũng Luông

243 Lý Văn Chạ 1 1964 11 Mông 80 20 N1 2 x x Lũng Luông

245 Đào Văn Lồng 1 1988 4 Mông 110 20 N1 2 x x Lũng Luông

6



1: 

tiếp 

cận 

dịch 

vụ y 

tế

2: 

bảo 

hiểm 

y tế

3: 

trình 

độ 

giáo 

dục 

người 

lớn

4: tình 

trạng 

đi học 

của trẻ 

em

5: chất 

lượng 

nhà ở

6: 

diện 

tích 

nhà 

ở

7: 

nguồn 

nước 

sinh 

hoạt

8: hố 

xí/ nhà 

tiêu 

hợp vệ 

sinh

9: sử 

dụng 

dịch 

vụ 

viễn 

thông

10: tài 

sản 

phục 

vụ tiếp 

cận 

thông 

tin

TT Họ và tên chủ hộ

Giới 

tính 

(1.Na

m, 

2.Nữ)

Năm 

sinh

Số 

khẩu 

trong 

hộ

Trong đó hộ nghèo thiếu hụt các chỉ số

Xóm

Có 

đối 

tượng 

NCC

Có 

đối 

tượng 

BTX

H

Điểm 

phiếu 

B1

Điểm 

phiếu 

B2

Phân 

loại hộ

Tổng 

chỉ tiêu 

thiếu 

hụt 

của hộ

Dân tộc

246 Đào Văn Dùng 1 1986 5 Mông 85 10 N1 1 x Lũng Luông

248 Hầu Văn Lềnh 1 1982 5 Mông 95 30 N1 3 x x x Lũng Luông

252 Lý Văn Sùng (B) 1 1975 5 Mông 110 10 N1 1 x Lũng Luông

254 Lý Văn Tỉnh 1 1986 6 Mông 85 10 N1 1 x Lũng Luông

255 Lý Văn Tịnh (A) 1 1979 9 Mông 115 10 N1 1 x Lũng Luông

256 Hồng Văn Chi 1 1986 10 Mông 50 40 N1 4 x x x x Lũng Luông

260 Hồng Văn Khìn 1 1991 5 Mông 90 30 N1 3 x x x Lũng Luông

261 Đào Văn Sình 1 1956 3 Mông 105 20 N1 2 x x Lũng Luông

264 Sùng Văn Páo 1 1984 8 Mông 90 10 N1 1 x Lũng Luông

267 Đào Văn Chinh 1 1979 7 Mông 90 20 N1 2 x x Lũng Luông

269 Lầu Văn Vàng 1 1985 5 Mông 95 20 N1 2 x x Lũng Luông

270 Lý Văn Bình 1 1990 6 Mông 100 10 N1 1 x Lũng Luông

274 Mã Văn Hồng 1 1970 4 Mông 85 20 N1 2 x x Lũng Luông

275 Mã Văn Lý 1 1969 8 Mông 95 10 N1 1 x Lũng Luông

279 Vương Văn Sự 1 1980 6 Mông 85 20 N1 2 x x Lũng Luông

280 Lý Văn Hùng 1 1990 4 Mông 100 20 N1 2 x x Lũng Luông

281 Lý Văn Mỳ 1 1996 6 Mông 85 20 N1 2 x x Lũng Luông

282 Đào Văn Thanh 1 1974 6 Mông 65 20 N1 2 x x Lũng Luông

285 Dương Thị Xía 2 1963 4 Mông 100 20 N1 2 x x Lũng Luông
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1: 

tiếp 

cận 

dịch 

vụ y 

tế

2: 

bảo 

hiểm 

y tế

3: 

trình 

độ 

giáo 

dục 

người 

lớn

4: tình 

trạng 

đi học 

của trẻ 

em

5: chất 

lượng 

nhà ở

6: 

diện 

tích 

nhà 

ở

7: 

nguồn 

nước 

sinh 

hoạt

8: hố 

xí/ nhà 

tiêu 

hợp vệ 

sinh

9: sử 

dụng 

dịch 

vụ 

viễn 

thông

10: tài 

sản 

phục 

vụ tiếp 

cận 

thông 

tin

TT Họ và tên chủ hộ

Giới 

tính 

(1.Na

m, 

2.Nữ)

Năm 

sinh

Số 

khẩu 

trong 

hộ

Trong đó hộ nghèo thiếu hụt các chỉ số

Xóm

Có 

đối 

tượng 

NCC

Có 

đối 

tượng 

BTX

H

Điểm 

phiếu 

B1

Điểm 

phiếu 

B2

Phân 

loại hộ

Tổng 

chỉ tiêu 

thiếu 

hụt 

của hộ

Dân tộc

287 Đào Văn Hờ 1 1982 5 Mông 110 20 N1 2 x x Lũng Luông

288 Đào Văn Lự 1 1958 6 Mông 100 30 N1 3 x x x Lũng Luông

289 Đào Văn Mài 1 1993 6 Mông 85 20 N1 2 x x Lũng Luông

292 Mã Văn Dĩ 1 1970 11 Mông 45 20 N1 2 x x Trung Thành

293 Lý Văn Sự 1 1995 4 Mông 135 10 N1 1 x Trung Thành

299 Lý Văn Bằng 1 1994 4 Mông 95 30 N1 3 x x x Lũng Hoài

300 Lý Văn Hiền 1 1995 6 Mông 30 40 N1 4 x x x x Lũng Hoài

301 Mã Văn Día 1 1989 4 Mông 75 40 N1 4 x x x x Lũng Cà

302 Lý Văn Linh 1 1994 4 Mông 80 20 N1 2 x x Lũng Cà

303 Lý Văn Sì 1 1978 5 Mông 105 10 N1 1 x Lũng Hoài

304 Dương Văn Sầu 1 1992 5 Mông 105 20 N1 2 x x Trung Thành

305 Dương Văn Sỳ 1 1995 4 Mông 105 20 N1 2 x x Trung Thành

306 Trần Văn Mầu 1 1993 5 Mông 75 30 N1 3 x x x Trung Thành

308 Lương Khánh Bằng 1 1989 5 Tày 100 30 N1 3 x x x Lục Thành

309 Hầu Văn Nó 1 1996 4 Mông 95 20 N1 2 x x Lũng Hoài

310 Hoàng Văn Dĩa 1 1978 7 Mông 100 30 N1 3 x x x Lũng Hoài

311 Lương Thị Sen 1 1960 5 Tày 120 20 N1 2 x x Trung Thành

312 Lương Văn Tiến 1 1954 6 Tày 105 10 N1 1 x Tân Thành

313 Lường Thị Vòng 2 1980 2 Tày x 120 10 N1 1 x Trung Thành

8



1: 

tiếp 

cận 

dịch 

vụ y 

tế

2: 

bảo 

hiểm 

y tế

3: 

trình 

độ 

giáo 

dục 

người 

lớn

4: tình 

trạng 

đi học 

của trẻ 

em

5: chất 

lượng 

nhà ở

6: 

diện 

tích 

nhà 

ở

7: 

nguồn 

nước 

sinh 

hoạt

8: hố 

xí/ nhà 

tiêu 

hợp vệ 

sinh

9: sử 

dụng 

dịch 

vụ 

viễn 

thông

10: tài 

sản 

phục 

vụ tiếp 

cận 

thông 

tin

TT Họ và tên chủ hộ

Giới 

tính 

(1.Na

m, 

2.Nữ)

Năm 

sinh

Số 

khẩu 

trong 

hộ

Trong đó hộ nghèo thiếu hụt các chỉ số

Xóm

Có 

đối 

tượng 

NCC

Có 

đối 

tượng 

BTX

H

Điểm 

phiếu 

B1

Điểm 

phiếu 

B2

Phân 

loại hộ

Tổng 

chỉ tiêu 

thiếu 

hụt 

của hộ

Dân tộc

314 Lý Văn Sùng (A) 1 1967 10 Mông 90 30 N1 3 x x x Lũng Luông

315 Lý Văn Nó 1 1973 11 Mông 80 20 N1 3 x x x Lũng Cà

316 Lý Văn Hồng (A) 1 1989 5 Mông 95 30 N1 3 x x x Lũng Hoài

317 Đào Văn Khào 1 1986 4 Mông 110 20 N1 2 x x Lũng Luông

318 Đào Văn Sang 1 1950 2 Mông 40 20 N1 2 x x Lũng Luông
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1: tiếp 

cận 

dịch 

vụ y 

tế

2: bảo 

hiểm y 

tế

3: trình 

độ giáo 

dục 

người 

lớn

4: tình 

trạng đi 

học của 

trẻ em

5: chất 

lượng 

nhà ở

6: diện 

tích 

nhà ở

7: 

nguồn 

nước 

sinh 

hoạt

8: hố 

xí/ 

nhà 

tiêu 

hợp 

vệ 

sinh

9: sử 

dụng 

dịch vụ 

viễn 

thông

10: tài 

sản 

phục vụ 

tiếp cận 

thông 

tin

31 31 31 152 31 1 4 16 16 31 18 0 0 1 0 0 5 0 16 0 4 31

29 Dương Văn Sinh 1 1985 5 Mông 125 20 CN 2 x x Trung Thành

55 Lương Văn Tác 1 1976 4 Tày 145 0 CN 0 Tân Thành

56 Lương Thị Vấn 2 1965 2 Tày 185 0 KN 0 Tân Thành

70 Lương Thị Hữu 1 1969 4 Tày 145 10 CN 1 x Tân Thành

109 Mã Văn Bình 1 1972 8 Mông KN 2 x x Lũng Cà

116 Trương Văn Nó 1 1989 4 Mông 125 20 CN 2 x x Lũng Cà

140 Hoàng Văn Kiều 1 1974 11 Mông 130 20 CN 2 x x Lũng Hoài

153 Lý Văn Phông 1 1987 4 Mông 125 20 CN 2 x x Lũng Hoài

157 Lý A Dinh 1 1945 2 Mông x 140 10 CN 1 x Lũng Hoài

159 Lý Văn Xính 1 1972 1 Mông 170 20 KN 2 x x Lũng Hoài

Giới 

tính 

(1.Nam

, 2.Nữ)

Năm 

sinh

Số 

khẩu 

trong 

hộ

Dân tộc

Có đối 

tượng 

NCC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Xóm

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ THƯỢNG NUNG

DANH SÁCH HỘ NGHÈO GIẢM NĂM 2021

Điểm 

phiếu 

B1

Điểm 

phiếu 

B2

Trong đó hộ nghèo thiếu hụt các chỉ số

Phân 

loại 

hộ

Tổng 

chỉ tiêu 

thiếu 

hụt của 

hộ

(Kèm theo Tờ trình  số 627/BC-UBND ngày 22/10/2021 của UBND xã Thượng Nung)

Số 

HN,C

N 

Họ và tên chủ hộ

Có đối 

tượng 

BTXH

1



1: tiếp 

cận 

dịch 

vụ y 

tế

2: bảo 

hiểm y 

tế

3: trình 

độ giáo 

dục 

người 

lớn

4: tình 

trạng đi 

học của 

trẻ em

5: chất 

lượng 

nhà ở

6: diện 

tích 

nhà ở

7: 

nguồn 

nước 

sinh 

hoạt

8: hố 

xí/ 

nhà 

tiêu 

hợp 

vệ 

sinh

9: sử 

dụng 

dịch vụ 

viễn 

thông

10: tài 

sản 

phục vụ 

tiếp cận 

thông 

tin

Giới 

tính 

(1.Nam

, 2.Nữ)

Năm 

sinh

Số 

khẩu 

trong 

hộ

Dân tộc

Có đối 

tượng 

NCC

Xóm

Điểm 

phiếu 

B1

Điểm 

phiếu 

B2

Trong đó hộ nghèo thiếu hụt các chỉ số

Phân 

loại 

hộ

Tổng 

chỉ tiêu 

thiếu 

hụt của 

hộ

Số 

HN,C

N 

Họ và tên chủ hộ

Có đối 

tượng 

BTXH

173 Lý Thị Dinh 2 1942 3 Mông KN Lũng Luông

174 La Văn Lợi 1 1996 4 Mông x KN Lũng Luông

184 Hồng Văn Sùng 1 1987 5 Mông 125 20 CN 2 x x Lũng Luông

190 Hồng Thị Día 2 1983 3 Mông x 125 20 CN 2 x x Lũng Luông

203 Ngô Văn Tô 1 1981 9 Mông 135 20 CN 2 x x Lũng Luông

204 Nông Văn Chinh 1 1984 6 Mông KN Lũng Luông

214 Hồng Văn Tuân 1 1986 4 Mông 125 20 CN 2 x x Lũng Luông

222 Ngô Thị Pằng 1 1947 4 Mông KN Lũng Luông

230 Vương Thị Sầu 1 1975 5 Mông KN Lũng Luông

234 Hoàng Văn Lý (B) 1 1968 7 Mông KN Lũng Luông

236 Dương Văn Châu 1 1987 5 Mông KN Lũng Luông

237 Hoàng Văn Chinh 1 1990 4 Mông KN Lũng Luông

244 Hầu Văn Chầu 1 1988 5 Mông x KN Lũng Luông

250 Lý Văn Dình 1 1982 5 Mông 135 10 CN 1 x Lũng Luông

253 Lý Văn Thào 1 1978 6 Mông KN 1 x Lũng Cà

2



1: tiếp 

cận 

dịch 

vụ y 

tế

2: bảo 

hiểm y 

tế

3: trình 

độ giáo 

dục 

người 

lớn

4: tình 

trạng đi 

học của 

trẻ em

5: chất 

lượng 

nhà ở

6: diện 

tích 

nhà ở

7: 

nguồn 

nước 

sinh 

hoạt

8: hố 

xí/ 

nhà 

tiêu 

hợp 

vệ 

sinh

9: sử 

dụng 

dịch vụ 

viễn 

thông

10: tài 

sản 

phục vụ 

tiếp cận 

thông 

tin

Giới 

tính 

(1.Nam

, 2.Nữ)

Năm 

sinh

Số 

khẩu 

trong 

hộ

Dân tộc

Có đối 

tượng 

NCC

Xóm

Điểm 

phiếu 

B1

Điểm 

phiếu 

B2

Trong đó hộ nghèo thiếu hụt các chỉ số

Phân 

loại 

hộ

Tổng 

chỉ tiêu 

thiếu 

hụt của 

hộ

Số 

HN,C

N 

Họ và tên chủ hộ

Có đối 

tượng 

BTXH

257 Lý Văn Khào 1 1974 10 Mông KN Lũng Luông

271 Lý Văn Phùng (B) 1 1979 5 Mông KN Lũng Luông

272 Lý Văn Sung (C) 1 1984 4 Mông 125 10 CN 1 x Lũng Luông

276 Lầu Văn Cường 1 1989 5 Mông KN Lũng Luông

283 Đào Văn Tài 1 1992 6 Mông KN Lũng Luông

296 Ngô Thị Thu Thảo 1 2003 2 Tày x 135 10 CN 1 x Trung Thành

3



1: 

tiếp 

cận 

dịch 

vụ y 

tế

2: bảo 

hiểm y 

tế

3: 

trình 

độ 

giáo 

dục 

người 

lớn

4: tình 

trạng 

đi học 

của trẻ 

em

5: chất 

lượng 

nhà ở

6: diện 

tích nhà 

ở

7: 

nguồn 

nước 

sinh 

hoạt

8: hố 

xí/nhà 

tiêu 

hợp vệ 

sinh

9: sử 

dụng dịch 

vụ viễn 

thông

10: tài 

sản phục 

vụ tiếp 

cận 

thông tin

5 5 5 32 5 0 0 5 5 5 5 0 0 0 0 0 3 1 5 0 4 5 5

57 Lý Văn Sùng (A) 1 1967 10 Mông 90 30 N1 3 x x x Lũng Luông

Nhân khẩu đông, 

tài sản giảm

74 Lý Văn Nó 1 1973 11 Mông 80 20 N1 3 x x x Lũng Cà

Nhân khẩu đông, 

tài sản giảm

112 Lý Văn Hồng (A) 1 1989 5 Mông 95 30 N1 3 x x x Lũng Hoài

Nghỉ công ty, phi 

nông nghiệp

117 Đào Văn Khào 1 1986 4 Mông 110 20 N1 2 x x Lũng Luông Giảm tài sản

138 Đào Văn Sang 1 1950 2 Mông 40 20 N1 2 x x Lũng Luông

Giảm tài sản, giảm 

khẩu lao động

Ghi chú

Số 

HN,C

N 

Họ và tên chủ hộ

Giới 

tính 

(1.Nam, 

2.Nữ)

Năm 

sinh

Số 

khẩu 

trong 

hộ

Dân 

tộc

Có 

đối 

tượng 

NCC

Có đối 

tượng 

BTXH

Điểm 

phiếu 

B1

Điểm 

phiếu 

B2

Phâ

n 

loại 

hộ

Tổng 

chỉ 

tiêu 

thiếu 

hụt 

của 

hộ

Trong đó hộ nghèo thiếu hụt các chỉ số

Xóm

(Kèm theo Tờ trình  số 627/BC-UBND ngày 22/10/2021 của UBND xã Thượng Nung)

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ THƯỢNG NUNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỘ NGHÈO PHÁT SINH NĂM 2021

1



1: tiếp 

cận 

dịch 

vụ y tế

2: bảo 

hiểm 

y tế

3: trình 

độ giáo 

dục 

người 

lớn

4: tình 

trạng đi 

học của 

trẻ em

5: chất 

lượng 

nhà ở

6: 

diện 

tích 

nhà ở

7: 

nguồn 

nước 

sinh 

hoạt

8: hố xí/ 

nhà tiêu 

hợp vệ 

sinh

9: sử 

dụng 

dịch vụ 

viễn 

thông

10: tài 

sản 

phục vụ 

tiếp cận 

thông 

tin

I Hộ cận nghèo 63 63 303 63 4 6 62 63 63 63 0 0 2 0 1 10 1 54 0 12 63

23 Ma Thị Phượng 2 1972 2 Tày 140 10 CN 1 x Tân Thành

52 Mai Khánh Bằng 1 1954 4 Tày 140 10 CN 2 x x Lũng Cà

54 Hoàng Văn Sinh (B) 1 1991 4 Mông 20 CN 2 x x Lũng Hoài

58 Đào Văn Sài 1 1980 5 Mông 125 10 CN 1 x Lũng Luông

59 Mã Văn Tài 1 1965 7 Mông x 130 20 CN 2 x x Lũng Luông

62 Lương Tiến Đường 1 1954 6 Tày 130 10 CN 1 x Trung Thành

68 Lương Văn Hồng 1 1976 6 Tày 125 10 CN 1 x Tân Thành

69 Ma Văn Thiêm 1 1976 4 Tày 135 10 CN 1 x Tân Thành

76 Nguyễn Văn Diện 1 1981 4 Tày 130 20 CN 2 x x Lũng Cà

81 Hoàng Văn Lý (A) 1 1962 5 Mông 140 10 CN 1 x Lũng Luông

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ THƯỢNG NUNG

DANH SÁCH HỘ CẬN NGHÈO NĂM 2021

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Kèm theo Tờ trình  số 627/BC-UBND ngày 22/10/2021 của UBND xã Thượng Nung)

Có 

đối 

tượng 

NCC

Có 

đối 

tượng 

BTX

H

Điểm 

phiếu 

B1

Điểm 

phiếu 

B2

Số 

HN,C

N 

Họ và tên chủ hộ

Giới 

tính 

(1.Nam, 

2.Nữ)

Năm 

sinh

Số 

khẩu 

trong 

hộ

Trong đó hộ nghèo thiếu hụt các chỉ số

Xóm

Phâ

n 

loại 

hộ

Tổng 

chỉ 

tiêu 

thiếu 

hụt 

của hộ

Dân 

tộc

1



1: tiếp 

cận 

dịch 

vụ y tế

2: bảo 

hiểm 

y tế

3: trình 

độ giáo 

dục 

người 

lớn

4: tình 

trạng đi 

học của 

trẻ em

5: chất 

lượng 

nhà ở

6: 

diện 

tích 

nhà ở

7: 

nguồn 

nước 

sinh 

hoạt

8: hố xí/ 

nhà tiêu 

hợp vệ 

sinh

9: sử 

dụng 

dịch vụ 

viễn 

thông

10: tài 

sản 

phục vụ 

tiếp cận 

thông 

tin

Có 

đối 

tượng 

NCC

Có 

đối 

tượng 

BTX

H

Điểm 

phiếu 

B1

Điểm 

phiếu 

B2

Số 

HN,C

N 

Họ và tên chủ hộ

Giới 

tính 

(1.Nam, 

2.Nữ)

Năm 

sinh

Số 

khẩu 

trong 

hộ

Trong đó hộ nghèo thiếu hụt các chỉ số

Xóm

Phâ

n 

loại 

hộ

Tổng 

chỉ 

tiêu 

thiếu 

hụt 

của hộ

Dân 

tộc

82 Lý Văn Mùa 1 1969 8 Mông 130 10 CN 1 x Lũng Luông

83 Lý Văn Dinh 1 1980 5 Mông 135 20 CN 2 x x An Thành

84 Nông Văn Khoa 1 1982 4 Tày 140 20 CN 2 x x An Thành

86 Ma Thị Hải 2 1971 4 Tày 125 10 CN 1 x Trung Thành

88 Lương Vũ Duyên 1 1976 4 Tày 130 10 CN 1 x Trung Thành

89 Nguyễn Văn Hằng 1 1973 6 Tày x 125 10 CN 1 x Tân Thành

94 Lương Văn Cán 1 1955 6 Tày x 140 10 CN 1 x Tân Thành

95 Lương Mạnh Hào 1 1972 4 Tày 160 0 CN 0 Lục Thành

96 Lương Văn Tôn 1 1969 4 Tày 125 10 CN 1 x Lục Thành

101 Ma Hành Du 1 1983 4 Tày 145 10 CN 1 x Lũng Cà

102 Lương Văn Chung 1 1974 3 Tày 140 10 CN 1 x An Thành

103 Ngô Văn Danh 1 1987 4 Tày 130 10 CN 1 x Trung Thành

106 Lương Văn Thanh 1 1947 6 Tày x 145 10 CN 1 x Tân Thành

107 Lương Thị Thu Đan 2 1993 4 Tày 135 0 CN 0 Lục Thành

2



1: tiếp 

cận 

dịch 

vụ y tế

2: bảo 

hiểm 

y tế

3: trình 

độ giáo 

dục 

người 

lớn

4: tình 

trạng đi 

học của 

trẻ em

5: chất 

lượng 

nhà ở

6: 

diện 

tích 

nhà ở

7: 

nguồn 

nước 

sinh 

hoạt

8: hố xí/ 

nhà tiêu 

hợp vệ 

sinh

9: sử 

dụng 

dịch vụ 

viễn 

thông

10: tài 

sản 

phục vụ 

tiếp cận 

thông 

tin

Có 

đối 

tượng 

NCC

Có 

đối 

tượng 

BTX

H

Điểm 

phiếu 

B1

Điểm 

phiếu 

B2

Số 

HN,C

N 

Họ và tên chủ hộ

Giới 

tính 

(1.Nam, 

2.Nữ)

Năm 

sinh

Số 

khẩu 

trong 

hộ

Trong đó hộ nghèo thiếu hụt các chỉ số

Xóm

Phâ

n 

loại 

hộ

Tổng 

chỉ 

tiêu 

thiếu 

hụt 

của hộ

Dân 

tộc

109 Trương Văn Tài 1 1982 6 Mông x 140 10 CN 1 x Lũng Cà

110 Mã Văn De 1 1978 4 Mông 140 20 CN 2 x x Lũng Cà

113 Lý Văn Tỉnh 1 1995 6 Mông 125 10 CN 1 x Lũng Hoài

114 Lý Văn Thắng 1 1993 4 Mông 105 20 CN 2 x x Lũng Hoài

116 Lý Văn Nó 1 1978 7 Mông 125 20 CN 2 x x Lũng Luông

118 Lý Văn Sinh 1 1990 4 Mông 125 10 CN 1 x Lũng Luông

119 Lý Văn Tu 1 1971 7 Mông 130 20 CN 1 x Trung Thành

120 Lương Thanh Lịch 1 1984 4 Tày 130 10 CN 1 x Tân Thành

121 Lương Quốc Thắm 1 1980 4 Tày 135 0 CN 0 An Thành

122 Lương Duy Nhất 1 1984 2 Tày 145 10 CN 1 x An Thành

123 Ngô Văn Trường 1 1963 5 Tày x 125 10 CN 1 x Trung Thành

125 Ma Thanh Truyền 1 1981 4 Tày 140 0 CN 0 Tân Thành

126 Ma Thị Tươi 2 1961 5 Tày x 135 10 CN 1 x Tân Thành

127 Lương Thị Uy 2 1979 4 Tày 135 10 CN 1 x Tân Thành
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1: tiếp 

cận 

dịch 

vụ y tế

2: bảo 

hiểm 

y tế

3: trình 

độ giáo 

dục 

người 

lớn

4: tình 

trạng đi 

học của 

trẻ em

5: chất 

lượng 

nhà ở

6: 

diện 

tích 

nhà ở

7: 

nguồn 

nước 

sinh 

hoạt

8: hố xí/ 

nhà tiêu 

hợp vệ 

sinh

9: sử 

dụng 

dịch vụ 

viễn 

thông

10: tài 

sản 

phục vụ 

tiếp cận 

thông 

tin

Có 

đối 

tượng 

NCC

Có 

đối 

tượng 

BTX

H

Điểm 

phiếu 

B1

Điểm 

phiếu 

B2

Số 

HN,C

N 

Họ và tên chủ hộ

Giới 

tính 

(1.Nam, 

2.Nữ)

Năm 

sinh

Số 

khẩu 

trong 

hộ

Trong đó hộ nghèo thiếu hụt các chỉ số

Xóm

Phâ

n 

loại 

hộ

Tổng 

chỉ 

tiêu 

thiếu 

hụt 

của hộ

Dân 

tộc

129 Lương Thành Chung 1 1977 4 Tày 125 10 CN 1 x Tân Thành

131 Nguyễn Thị Thuyết 2 1957 2 Tày 135 10 CN 1 x Lục Thành

133 Bàn Văn Minh 1 1991 6 Dao 145 0 CN 0 Lũng Cà

134 Lý Văn Dùng 1 1990 4 Mông 130 20 CN 2 x x Lũng Cà

137 Lý Văn Sự 1 1970 7 Mông 125 20 CN 2 x x Lũng Hoài

139 Lý Văn Hồng 1 1989 4 Mông 125 10 CN 1 x Lũng Luông

141 Đào Văn Mình 1 1977 7 Mông 135 20 CN 2 x x Lũng Luông

143 Lý Văn Giàng 1 1989 5 Mông 125 10 CN 1 x Lũng Luông

144 Lý Văn Vình 1 1977 4 Mông 125 20 CN 2 x x Lũng Luông

145 Trần Văn Khìn 1 1971 10 Mông 125 20 CN 2 x x Lũng Luông

146 Triệu Văn Hanh 1 1989 5 Dao 140 20 CN 2 x x Trung Thành

147 Dương Văn Sinh 1 1985 5 Mông 125 20 CN 2 x x Trung Thành

148 Lương Văn Tác 1 1976 4 Tày 145 0 CN 0 Tân Thành

150 Lương Thị Hữu 1 1969 4 Tày 145 10 CN 1 x Tân Thành
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1: tiếp 

cận 

dịch 

vụ y tế

2: bảo 

hiểm 

y tế

3: trình 

độ giáo 

dục 

người 

lớn

4: tình 

trạng đi 

học của 

trẻ em

5: chất 

lượng 

nhà ở

6: 

diện 

tích 

nhà ở

7: 

nguồn 

nước 

sinh 

hoạt

8: hố xí/ 

nhà tiêu 

hợp vệ 

sinh

9: sử 

dụng 

dịch vụ 

viễn 

thông

10: tài 

sản 

phục vụ 

tiếp cận 

thông 

tin

Có 

đối 

tượng 

NCC

Có 

đối 

tượng 

BTX

H

Điểm 

phiếu 

B1

Điểm 

phiếu 

B2

Số 

HN,C

N 

Họ và tên chủ hộ

Giới 

tính 

(1.Nam, 

2.Nữ)

Năm 

sinh

Số 

khẩu 

trong 

hộ

Trong đó hộ nghèo thiếu hụt các chỉ số

Xóm

Phâ

n 

loại 

hộ

Tổng 

chỉ 

tiêu 

thiếu 

hụt 

của hộ

Dân 

tộc

152 Trương Văn Nó 1 1989 4 Mông 125 20 CN 2 x x Lũng Cà

153 Hoàng Văn Kiều 1 1974 11 Mông 130 20 CN 2 x x Lũng Hoài

154 Lý Văn Phông 1 1987 4 Mông 125 20 CN 2 x x Lũng Hoài

155 Lý A Dinh 1 1945 2 Mông x 140 10 CN 1 x Lũng Hoài

156 Hồng Văn Sùng 1 1987 5 Mông 125 20 CN 2 x x Lũng Luông

157 Hồng Thị Día 2 1983 3 Mông x 125 20 CN 2 x x Lũng Luông

158 Ngô Văn Tô 1 1981 9 Mông 135 20 CN 2 x x Lũng Luông

159 Hồng Văn Tuân 1 1986 4 Mông 125 20 CN 2 x x Lũng Luông

160 Lý Văn Dình 1 1982 5 Mông 135 10 CN 1 x Lũng Luông

161 Lý Văn Sung (C) 1 1984 4 Mông 125 10 CN 1 x Lũng Luông

162 Ngô Thị Thu Thảo 1 2003 2 Tày x 135 10 CN 1 x Trung Thành
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1: tiếp 

cận 

dịch 

vụ y 

tế

2: 

bảo 

hiểm 

y tế

3: trình 

độ giáo 

dục 

người 

lớn

4: tình 

trạng 

đi học 

của trẻ 

em

5: 

chất 

lượng 

nhà ở

6: 

diện 

tích 

nhà ở

7: 

nguồn 

nước 

sinh 

hoạt

8: hố 

xí/nhà 

tiêu 

hợp vệ 

sinh

9: sử 

dụng 

dịch vụ 

viễn 

thông

10: tài 

sản 

phục vụ 

tiếp cận 

thông 

tin

14 14 14 66 14 1 2 14 14 14 14 0 0 1 0 0 4 0 13 0 3 14

29 Dương Văn Sinh 1 1985 5 Mông 125 20 CN 2 x x Trung Thành

55 Lương Văn Tác 1 1976 4 Tày 145 0 CN 0 Tân Thành

70 Lương Thị Hữu 1 1969 4 Tày 145 10 CN 1 x Tân Thành

116 Trương Văn Nó 1 1989 4 Mông 125 20 CN 2 x x Lũng Cà

140 Hoàng Văn Kiều 1 1974 11 Mông 130 20 CN 2 x x Lũng Hoài

153 Lý Văn Phông 1 1987 4 Mông 125 20 CN 2 x x Lũng Hoài

157 Lý A Dinh 1 1945 2 Mông x 140 10 CN 1 x Lũng Hoài

184 Hồng Văn Sùng 1 1987 5 Mông 125 20 CN 2 x x Lũng Luông

190 Hồng Thị Día 2 1983 3 Mông x 125 20 CN 2 x x Lũng Luông

203 Ngô Văn Tô 1 1981 9 Mông 135 20 CN 2 x x Lũng Luông

214 Hồng Văn Tuân 1 1986 4 Mông 125 20 CN 2 x x Lũng Luông

Có 

đối 

tượng 

NCC

Có đối 

tượng 

BTXH

Điểm 

phiếu 

B1

Điểm 

phiếu 

B2

Trong đó hộ nghèo thiếu hụt các chỉ số

Dân 

tộc

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ THƯỢNG NUNG

DANH SÁCH HỘ CẬN NGHÈO PHÁT SINH NĂM 2021

Số 

HN,C

N 

Họ và tên chủ hộ

Giới 

tính 

(1.Nam, 

2.Nữ)

Năm 

sinh

Số 

khẩu 

trong 

hộ

(Kèm theo Tờ trình  số 627/BC-UBND ngày 22/10/2021 của UBND xã Thượng Nung)

Xóm

Phân 

loại 

hộ

Tổng 

chỉ 

tiêu 

thiếu 

hụt 

của hộ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1



1: tiếp 

cận 

dịch 

vụ y 

tế

2: 

bảo 

hiểm 

y tế

3: trình 

độ giáo 

dục 

người 

lớn

4: tình 

trạng 

đi học 

của trẻ 

em

5: 

chất 

lượng 

nhà ở

6: 

diện 

tích 

nhà ở

7: 

nguồn 

nước 

sinh 

hoạt

8: hố 

xí/nhà 

tiêu 

hợp vệ 

sinh

9: sử 

dụng 

dịch vụ 

viễn 

thông

10: tài 

sản 

phục vụ 

tiếp cận 

thông 

tin

Có 

đối 

tượng 

NCC

Có đối 

tượng 

BTXH

Điểm 

phiếu 

B1

Điểm 

phiếu 

B2

Trong đó hộ nghèo thiếu hụt các chỉ số

Dân 

tộc

Số 

HN,C

N 

Họ và tên chủ hộ

Giới 

tính 

(1.Nam, 

2.Nữ)

Năm 

sinh

Số 

khẩu 

trong 

hộ

Xóm

Phân 

loại 

hộ

Tổng 

chỉ 

tiêu 

thiếu 

hụt 

của hộ

250 Lý Văn Dình 1 1982 5 Mông 135 10 CN 1 x Lũng Luông

272 Lý Văn Sung (C) 1 1984 4 Mông 125 10 CN 1 x Lũng Luông

296 Ngô Thị Thu Thảo 1 2003 2 Tày x 135 10 CN 1 x Trung Thành

2



1: 

tiếp 

cận 

dịch 

vụ y 

tế

2: bảo 

hiểm 

y tế

3: trình 

độ giáo 

dục 

người 

lớn

4: tình 

trạng 

đi học 

của trẻ 

em

5: 

chất 

lượng 

nhà ở

6: 

diện 

tích 

nhà 

ở

7: 

nguồ

n 

nước 

sinh 

hoạt

8: hố 

xí/ nhà 

tiêu 

hợp vệ 

sinh

9: sử 

dụng 

dịch vụ 

viễn 

thông

10: tài 

sản 

phục vụ 

tiếp cận 

thông 

tin

31 31 31 165 31 1 7 31 31 31 31 0 0 1 0 1 6 1 25 0 7 31

14 Nguyễn Văn Thoan 1 1974 4 Tày 165 10 KN 1 x Trung Thành

18 Nguyễn Văn Kết 1 1969 4 Tày 155 0 KN 0 Tân Thành

22 Nguyễn Văn Quý 1 1985 4 Tày 160 10 KN 1 x Tân Thành

33 Lương Đức Thuần 1 1971 7 Tày x 175 0 KN 0 Lục Thành

37 Hoàng Văn Sịnh 1 1977 2 Mông 155 20 KN 2 x x Lũng Luông

44 Lương Quốc Sách 1 1971 4 Tày 205 0 KN 0 Tân Thành

50 Trương Văn Sinh 1 1970 11 Mông 155 10 KN 1 x Lũng Cà

53 Bàn Văn Phong 1 1982 4 Dao 190 10 KN 1 x Lũng Cà

57 Lý Văn Sùng (A) 1 1967 10 Mông 90 30 N1 3 x x x Lũng Luông

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcXÃ THƯỢNG NUNG

UỶ BAN NHÂN DÂN

DANH SÁCH HỘ CẬN NGHÈO GIẢM NĂM 2021

Xóm

Phân 

loại 

hộ

Tổng 

chỉ tiêu 

thiếu 

hụt của 

hộ

Dân 

tộc

(Kèm theo Tờ trình  số 627/BC-UBND ngày 22/10/2021 của UBND xã Thượng Nung)

Số 

HN,C

N 

Họ và tên chủ hộ

Giới 

tính 

(1.Nam, 

2.Nữ)

Năm sinh

Số khẩu 

trong 

hộ

Có 

đối 

tượng 

NCC

Có 

đối 

tượng 

BTX

H

Điểm 

phiếu 

B1

Điểm 

phiếu 

B2

Trong đó hộ nghèo thiếu hụt các chỉ số

1



1: 

tiếp 

cận 

dịch 

vụ y 

tế

2: bảo 

hiểm 

y tế

3: trình 

độ giáo 

dục 

người 

lớn

4: tình 

trạng 

đi học 

của trẻ 

em

5: 

chất 

lượng 

nhà ở

6: 

diện 

tích 

nhà 

ở

7: 

nguồ

n 

nước 

sinh 

hoạt

8: hố 

xí/ nhà 

tiêu 

hợp vệ 

sinh

9: sử 

dụng 

dịch vụ 

viễn 

thông

10: tài 

sản 

phục vụ 

tiếp cận 

thông 

tin

Xóm

Phân 

loại 

hộ

Tổng 

chỉ tiêu 

thiếu 

hụt của 

hộ

Dân 

tộc

Số 

HN,C

N 

Họ và tên chủ hộ

Giới 

tính 

(1.Nam, 

2.Nữ)

Năm sinh

Số khẩu 

trong 

hộ

Có 

đối 

tượng 

NCC

Có 

đối 

tượng 

BTX

H

Điểm 

phiếu 

B1

Điểm 

phiếu 

B2

Trong đó hộ nghèo thiếu hụt các chỉ số

61 Lương Văn Niên 1 1976 5 Tày x 190 10 KN 1 x Trung Thành

74 Lý Văn Nó 1 1973 11 Mông 80 20 N1 3 x x x Lũng Cà

75 Hoàng Văn Chợ 1 1970 14 Mông x 185 20 KN 2 x x Lũng Cà

80 Lương Hồng Nhung 2 1976 3 Tày x 200 10 KN 0 Lũng Cà

85 Lương Văn Triển 1 1968 3 Tày 160 10 KN 1 x Trung Thành

87 Ngô Văn Tám 1 1978 4 Tày 170 10 KN 1 x Trung Thành

90 Nguyễn Văn Tập 1 1971 2 Tày 180 10 KN 1 x Tân Thành

93 Lương Văn Tiến 1 1954 6 Tày 110 10 HN 1 x Tân Thành

98 Hoàng Văn Tính 1 1988 4 Mông 170 30 KN 3 x x x Lũng Cà

108 Trương Văn Sùng 1 1976 6 Mông 170 0 KN 0 Lũng Cà

112 Lý Văn Hồng (A) 1 1989 5 Mông 95 30 N1 3 x x x Lũng Hoài

115 Lý Văn Cường 1 1963 4 Mông x 155 20 KN 2 x x Lũng Hoài

117 Đào Văn Khào 1 1986 4 Mông 110 20 N1 2 x x Lũng Luông
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1: 

tiếp 

cận 

dịch 

vụ y 

tế

2: bảo 

hiểm 

y tế

3: trình 

độ giáo 

dục 

người 

lớn

4: tình 

trạng 

đi học 

của trẻ 

em

5: 

chất 

lượng 

nhà ở

6: 

diện 

tích 

nhà 

ở

7: 

nguồ

n 

nước 

sinh 

hoạt

8: hố 

xí/ nhà 

tiêu 

hợp vệ 

sinh

9: sử 

dụng 

dịch vụ 

viễn 

thông

10: tài 

sản 

phục vụ 

tiếp cận 

thông 

tin

Xóm

Phân 

loại 

hộ

Tổng 

chỉ tiêu 

thiếu 

hụt của 

hộ

Dân 

tộc

Số 

HN,C

N 

Họ và tên chủ hộ

Giới 

tính 

(1.Nam, 

2.Nữ)

Năm sinh

Số khẩu 

trong 

hộ

Có 

đối 

tượng 

NCC

Có 

đối 

tượng 

BTX

H

Điểm 

phiếu 

B1

Điểm 

phiếu 

B2

Trong đó hộ nghèo thiếu hụt các chỉ số

124 Lường Thị Vòng 2 1980 2 Tày x 115 30 HN 2 x x Trung Thành

128 Lương Xuân Hiệp 1 1959 4 Tày 155 10 KN 1 x Tân Thành

130 Lương Chung Chính 1 1967 4 Tày 185 10 KN 1 x Lục Thành

132 Lý Văn Phình 1 1959 10 Mông 160 10 KN 1 x Lũng Cà

135 Trương Văn Lý 1 1966 6 Mông 175 10 KN 1 x Lũng Cà

136 Lý Văn Dĩa 1 1985 8 Mông x 155 20 KN 2 x x Lũng Hoài

138 Đào Văn Sang 1 1950 2 Mông x 40 20 N1 2 x x Lũng Luông

140 Lý Văn Sung 1 1971 4 Mông 185 10 KN 1 x Lũng Cà

142 Trần Văn San 1 1982 4 Mông 160 10 KN 1 x Lũng Luông
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